
Field bund construction,
buffer zone establishment,
and field sanitation (after
finishing the previous rice
season)
Flooding, soil soaking, and
primary tillage (10 DBS)
Apply organic fertilizer (3–5
DBS)
Secondary tillage (3 DBS) (3
DBS)
Harrowing and land levelling

Seed preparation (10 -
14 DBS)
Sowing density: 80
kg/ha

1st fertilizer application
100 kg/ha PHC BUMI (FAGA) + 140

kg/ha Biohope

3 days after fertilization (optional)
Organic foliar nutrients (fish

amino acid, vermicompost extract,
etc.)

Apply only if nutrient deficiency symptoms are

observed.

2nd fertilizer application
300 kg/ha PHC BUMI (FAGA) + 140

kg/ha Biohope

3 days after fertilization (aptional)
Organic foliar nutrients (fish amino

acid, vermicompost extract, etc.)
Apply only if nutrient deficiency symptoms are

observed.

Apply Organic foliar nutrients
(fish amino acid, vermicompost

extract, etc.)
Apply only if nutrient deficiency

symptoms are observed.

3rd fertilizer application

340 kg/ha Biohope

3 days fater fertilization
Organic foliar nutrients (fish

amino acid, vermicompost
extract, etc.)

Apply only if nutrient deficiency symptoms
are observed.

Drain the water 15 days before
harvesting.

Seed sowing
Rooting

7 - 10 days after sowing
Soil preparation 20 - 14

days before sowing

Tillering stage
20 - 25 DAS

Panicle initiation stage
30 - 35 DAS

Booting stage
40 - 45 DAS

Maturity stage
85 - 100 DAS

Small golden apple snails: Ducks, mesh screens, hand
collection (10 DBS).
Large golden apple snails: Hand-collect snails larger than
2 cm when population density is below 10 individuals/m².
If density exceeds 10 individuals/m², or apply Derris root
extract (20 kg/ha).
Incorporate rice stubble and weeds into the soil
through tillage and apply Trichoderma at 2 kg/ha to
accelerate straw decomposition and reduce the risk of
organic toxicity (10–14 DBS).
Weed: Maintain shallow flooding to suppress weeds (5
DBS)

Hand weeding and roguing (13–
15 DAS)
Golden apple snail and weed
management (13–15 DAS):
Maintain shallow flooding;
apply Derris root extract (20
kg/ha) if snail density exceeds 10
individuals/m².

Azolla introduction (after the first
fertilizer application – optional): Release
Azolla (Azolla spp.) to suppress weeds and
contribute biological nitrogen fixation.
Apply Serenade SC at the onset of rice
blast, neck blast, or bacterial leaf blight
symptoms (bacterial concentration ≥10⁸
CFU/mL).
Apply Cittioke 0.6EC (Azadirachtin)
against brown planthoppers, thrips, and
young rice leaf folder larvae.

leaf folder density exceeds 50 live larvae/m² or
stem borer density reaches 1–2 egg masses/m²:
phun Aztron WG ( B. thurgingensis) (10 packets/ha)
Weed: manual
Sheath blight management: Apply Trichoderma
ĐHCT Loc Troi

Apply Serenade SC
before flowering (once)
and after flowering
(twice).

Repel stink bugs with
neem products or
cittioke 0.6EC
preparations.

Apply Aztron WG (10
packets/ha) when 1-2
egg clusters of stem
borer appear per
square meter or when
the percentage of
white earworms
reaches 5%.

1 2 3 4
Diseases

Snails

Pest
Weed

Golden apple snails

Organic matter
toxicity and weeds

Weeds, roguing, and
thrips

Leaf folder, stem borer, thrips, and brown
planthopper

Rice blast, brown spot, leaf blight

Leaf folder, stem borer, weeds, and brown
planthopper

Stem borer, leaf folder,
brown planthopper, and

rice panicle mite

Leaf blast, neck blast, brown spot,
and premature ripening.

Brown planthopper
and rice panicle mite

Rice blast, sheath
blight, and grain

discoloration

5-10 cm 2-3 cm 5-7 cm 5-7 cm 2-3 cm

Organic rice farming production process

Mực thuỷ cấp
(nước trong ruộng)



Đắp bờ, vùngđệm, vệ sinh
đồng ruộng (14 ngày trước
sạ)
Ngâmđất, xớiđất lần 1 (10
NTS)
Bón 200 kg/ha phân
BUMI (FAGA) (3-5 NTS)
Xớiđất lần 2 (3 NTS)
Trục, chan bằngđất

Nếu cấy, chuẩn bị mạ
trước 10 - 14 ngày.
Lượng cấy/sạ: 80
kg/ha

BÓN THÚC ĐỢT 1
100 kg/ha PHC BUMI (FAGA) +

140 kg/ha Biohope

3 ngày sau bón 1
Phun dinh dưỡng hữu cơ qua lá

(đạm cá, trùn quế hữu cơ)

Chỉ phun khi đánh giá thiếu dinh dưỡng

BÓN THÚC ĐỢT 2
300 kg/ha PHC BUMI (FAGA) + 140

kg/ha Biohope

3 ngày sau bón 2
Phun dinh dưỡng hữu cơ qua lá

(đạm cá, trùn quế hữu cơ)

Chỉ phun khi đánh giá thiếu dinh dưỡng

Phun dinh dưỡng hữu cơ qua lá
(đạm cá, trùn quế hữu cơ ...)

BÓN THÚC ĐỢT 3
340 kg/ha Biohope

3 ngày sau bón 3
Phun dinh dưỡng hữu cơ qua

lá (đạm cá, trùn quế...)
Chỉ phun khi đánh giá thiếu dinh dưỡng

Rút nước 15 ngày trước khi thu
hoạch

Sạ Cấy
Bén rễ

7 - 10 ngày sau sạ
Chuẩn bị đất

14 ngày trước sạ
Đẻ nhánh

20 - 25 ngày sau sạ
Làm đòng

30 - 35 ngày sau sạ
Trước trổ đều

40 - 45 ngày sau sạ
Chín

85 - 100 ngày sau sạ

Ốc nhỏ: thả vịt chạy đồng sau khi kết thúc vụ mùa
trước, bao lưới các đường nước để hạn chế ốc di
chuyển theo nước vào (10 NTS).
Ốc lớn: Bắt bằng tay ốc lớn trên 2cm (mật số dưới 10
con/m2), nếu mật số trên 10 con thì tiến hành xử lý
bằng dịch trích rễ dây thuốc cá liều lượng 20kg/ha.
Cày trục gốc rạ lúa, cỏ kết hợp xử lý Trichoderma
(phân hủy rơm rạ) 2kg/ ha để hỗ trợ phân hủy rơm
rạ, tránh ngộ độc hữu cơ (10-14 NTS)
Cỏ: giữ nước trong ruộng (5 NTS)

Cỏ, khử lẫn: nhổ tay
Quản lý ốc và cỏ: Giữ
nước xâm xấp mặt ruộng
để hạn chế cỏ, kết hợp xử
lý với dịch chiết rễ dây
thuốc cá với liều lượng
20kg/ha nếu lượng ốc
trên 10 con/m2 (13-15
NSS)

Cỏ: thả bèo hoa dâu (sau bón
phân lần 1) - khuyến khích sử dụng,
không bắt buộc
Bệnh đạo ôn trên lá, cổ bông,
cháy bìa lá: phun Serenade SC
khi bệnh chớm xuất hiện, phun
mật số vi khuẩn đạt 108 cfu/ml
Rầy nâu, bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ:
Cittioke 0.6EC (Azadirachtin)

Sâu cuốn lá (50 con còn sống/ m2), sâu
đục thân ( 1-2 ổ trứng/ m2): phun
Aztron WG ( B. thurgingensis) (10 gói/ha)
Cỏ: nhổ tay
Bệnh đốm vằn: Xử lý bằng Trichoderma
ĐHCT Lộc Trời

Xử lý Serenade SC
trước trổ (1 lần) và
sau trổ (2 lần).

Xua đuổi bọ xít
bằng các chế phẩm
neem, cittioke
0.6EC .

Xử lý Aztron WG
(10 gói/ha) khi
xuất hiện 1-2 ổ
trứng sâu đục
thân/m2 hoặc tỉ
lệ bông bạc đến
5%.

1 2 3 4Bệnh
Ốc

Sâu hại
Cỏ dại

Ốc bươu vàng

Ngộ độc hữu cơ
Cỏ

Cỏ, khử lẫn
Bọ trĩ

Sâu cuốn lá, đục thân
Bọ trĩ, Rầy nâu

Đạo ôn, đốm vằn, cháy bìa lá

Sâu cuốn lá, đục thân
Cỏ, Rầy nâu

Sâu đục thân, cuốn lá,
Rầy nâu, nhện gié, bọ xít

Đạo ôn lá + cổ bông,
khô vằn, chín sớm

Rầy nâu, nhện
gié

Đạo ôn, khô vằn, lem
lép hạt

5-10 cm 2-3 cm 5-7 cm 5-7 cm 2-3 cm

Quy trình canh tác theo tiêu chuẩn hữu cơ

Mực thuỷ cấp
(nước trong ruộng)



Phân bón:

Công ty CP TM Bio Hitech
0972060099
biowayhitech.com

Thuốc BVTV

2. CittiOke 0.6EC:
Công ty TNHH Thương mại &
Sản xuất Ngọc Yến - (+84) 2703
890 287

3. Dịch trích rễ dây thuốc cá
(Cô Tám Lít, ấp Trà Sết, Vĩnh
Hải, TX. Vĩnh Châu
ĐT: 0833064787)

5. Trichoderma ĐHCT Lộc Trời

4. Aztron WG ( B. thurgingensis)
Chế phẩm Aztron WG mua
tại cửa hàng VTNN Khuya
(0907250797)

1. Serenade SC: (Bayer Co.)

https://bioprotectionportal.com/

Xem thêm các sản phẩm được phép sử
dụng phòng trừ sâu, bệnh hại khác:


